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Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Bình Định12/12/1993NamAnhVăn Tuấn12CQ58030200991 Trung bình8982.28ĐạtĐạt6.56.27.3

Phú Yên10/09/1994NữBìnhTrương Thị12CQ58030201002 Khá982.94ĐạtĐạt7.76.87.5

Đăk Lăk15/09/1994NamĐăngNguyễn Hải12CQ58030200643 Khá.9982.97ĐạtĐạt6.96.48.2

Phú Yên01/02/1994NữDiệnLê Thị Kim12CQ58030200634 Khá982.96ĐạtĐạt7.96.67.3

Bình Định20/12/1994NamĐínhHà Văn12CQ58030201015 Khá982.92ĐạtĐạt7.17.17.9

Đăk Lăk15/03/1992NamĐứcPhạm Trọng12CQ58030200656 Khá7.1982.68ĐạtĐạt6.37.97.0

Phú Yên09/01/1994NữHânNguyễn Thị12CQ58030200167 Xuất sắc983.63ĐạtĐạt8.66.38.2

Phú Yên20/11/1993NamHoàngPhạm Bá12CQ58030200698 Khá982.84ĐạtĐạt7.47.07.5

Phú Yên01/10/1994NữHuệLê Thị Kim12CQ58030201029 Khá982.54ĐạtĐạt7.57.46.6

Quảng Ngãi16/08/1994NamLậpVõ Ngọc12CQ580302007210 Khá2.7982.63ĐạtĐạt6.97.07.2

Bình Định11/08/1994NữLệHuỳnh Thị12CQ580302007311 Giỏi983.26ĐạtĐạt8.16.07.3

Phú Yên18/04/1994NữLinhLương Thị Thùy12CQ580302007412 Trung bình12.4982.25ĐạtĐạt7.16.07.5

Bình Định23/02/1994NamLinhTrần Tuấn12CQ580302007513 Khá2.7983.10ĐạtĐạt7.17.97.7

Phú Yên25/01/1994NữNgaNguyễn Thị Thúy12CQ580302010314 Giỏi983.23ĐạtĐạt7.86.67.4

Phú Yên11/08/1993NamNhấtTrương AnhC11A04007915 Trung bình14.2982.30ĐạtĐạt5.76.67.3

Phú Yên13/05/1994NữNhưMạnh Thị Ý12CQ580302010516 Khá1.8982.57ĐạtĐạt6.97.07.6

Phú Yên04/10/1994NữPhúcTrịnh Thị12CQ580302008117 Khá982.80ĐạtĐạt7.77.07.4

Đăk Lăk12/07/1994NữPhươngPhạm Thị Mỹ12CQ580302008218 Trung bình12.4982.10ĐạtĐạt6.96.96.9

Bình Định18/05/1993NamSanhVõ Trường12CQ580302008419 Trung bình9.7982.20ĐạtĐạt7.76.37.5

Phú Yên06/10/1991NamThắngTrần Thanh12CQ580302008520 Trung bình8.8982.41ĐạtĐạt6.56.36.8

Bình Định02/04/1994NamToànVõ Duy12CQ580302010921 Trung bình5.3982.45ĐạtĐạt7.07.07.6

Phú Yên20/04/1994NữTrangPhan Thị Thùy12CQ580302009222 Xuất sắc983.60ĐạtĐạt7.57.07.8

Phú Yên14/10/1994NamTrạngPhan Kim12CQ580302009323 Khá7.1982.50ĐạtĐạt7.37.06.9

Phú Yên03/11/1994NamVănHuỳnh Tiến12CQ580302009424 Khá1.8982.87ĐạtĐạt7.56.37.7

Quảng Ngãi05/06/1994NamVĩBùi Văn12CQ580302009525 Khá7.1982.78ĐạtĐạt8.07.17.8

Bình Định20/11/1994NamViệtNgô Hoàng12CQ580302009626 Trung bình22.1982.32ĐạtĐạt7.38.06.4

Nghệ An08/08/1994NamVươngTạ Quốc12CQ580302009727 Khá982.71ĐạtĐạt6.88.56.8
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Phú Yên08/10/1994NamCươngMai Thành12CQ580302006128 Trung bình2.8982.34KĐKĐ6.76.27.0

Phú Yên28/10/1994NữHoaNguyễn Thị Thanh12CQ580302006829 Khá10.8982.67KĐĐạt7.16.27.2

Đăk Lăk06/09/1991NamLongLê Kim12CQ580302007630 Khá9.9982.62ĐạtKĐ7.78.26.7

Phú Yên09/11/1994NữMaiNguyễn Trần Thị Ngọc12CQ580302003331 Khá4.5982.83ĐạtKĐ7.86.37.3

Phú Yên15/10/1993NamTâmĐặng Minh12CQ580302010832 Trung bình22.9982.06KĐKĐ6.77.27.4

Quảng Ngãi27/07/1993NamTínhPhạm12CQ580302008933 Khá4.6962.66KĐĐạt8.06.47.3

Phú Yên12/11/1993NữTrinhPhạm Kiều12CQ580302011034 Khá2.8982.52KĐKĐ6.96.57.7
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